
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HIỆP 

THỜI KHOÁ BIỂU ( SỐ 1) - NĂM HỌC 2024-2025 
 

                 Khối 1  

Thứ Buổi  Tiết  

GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp 

Phạm Th Anh 1A1 
Lê Th Linh 

- 1A2 

Ng.Thảo Anh 

-1A3 

Lê Thu Hà 

- 1A4 

Vũ Khánh Linh 

-1A5 

Hai 

Sáng 

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 Toán Toán Toán Toán Toán 

Chiều 1 Đạo đức - Hậu HDH HDH TNXH TNXH 

  2 MT- Khanh TNXH GDTC - Thoa HDH HDH 

  3 HDH MT- Khanh Đạo đức - Hậu GDTC- Kiên Âm nhạc - D. Linh 

Ba 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt MT - Khanh TA (Tự chọn) - Ly Đạo đức - Hậu 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt MT - Khanh Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt 
Âm nhạc - D. 

Linh 
Tiếng Việt Tiếng Việt MT - Khanh 

4 TA (Tự chọn) - Ly Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

Chiều 

1 Âm nhạc - D. Linh GDTC - Thoa TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 HDH TNXH Âm nhạc - D. Linh HDH GDTC- Kiên 

3 TNXH - Hậu HDH HDH Âm nhạc - D. Linh 
HDH 

Tư 

Sáng 

1 GDTC -Thoa  
TA (Tự chọn) - 

Ly 
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt TA (Tự chọn) - Ly GDTC- Kiên Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA (Tự chọn) - Ly 

4 Toán Toán Toán Toán Toán 

Chiều 

1 BT Toán HĐTN GDTC -Thoa TNXH HĐTN 

2 HĐTN - Hậu GDTC -Thoa  HĐTN HĐTN BT Toán 

3 GDKNS BT Toán BT Toán BT Toán TNXH 

Năm 
Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA (Tự chọn) - Ly Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt 
TA (Tự chọn) - 

Ly 
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Toán Tiếng Việt TA (Tự chọn) - Ly Tiếng Việt Toán 

4 TA (Tự chọn) - Ly Toán Toán Toán Tiếng Việt 

Chiều 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC- Kiên 

 2 GDTC -Thoa  HDH HDH HDH GDKNS 

 3 HDH GDKNS GDKNS GDKNS HDH 

Sáu 

Sáng 

1 Tiếng Việt Đạo đức - Hậu Tiếng Việt Tiếng Việt TA (Tự chọn) - Ly 

2 Tiếng Việt 
GDTC - 

Thoa(TC) 
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Đọc sách TV  Tiếng Việt TNXH GDTC- Kiên (TC) Tiếng Việt 

4 TNXH - Hậu Tiếng Việt Đọc sách TV BT Tiếng Việt GDTC- Kiên (TC) 

5 BT Tiếng Việt Đọc sách TV BT Tiếng Việt Đạo đức -Hậu BT Tiếng Việt 

Chiều 
1 GDTC - Thoa(TC) BT Tiếng Việt HĐTN Đọc sách TV HDĐTN 

2 HĐTN HĐTN GDTC - Thoa(TC) HĐTN Đọc sách TV 



Khối 2 

Thứ  Buổi  Tiết  
GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp 

Lê Ngân- 2A1 Bùi Anh- 2A2 Lâm Ng Anh- 2A3  Lâm Ngọc - 2A4  Lê Vy Anh - 2A5 

Hai  

Sáng 

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 Toán Toán 
MT- Khanh -TC 

Toán Toán 

Chiều 

1 Âm nhạc- D.Linh Đạo đức Toán Đạo đức DGTC - Thoa 

2 Đạo đức - Hậu 
Âm nhạc- D.Linh 

Đạo đức HDH Đạo đức 

3 HDH HDH HDH DGTC - Thoa HDH 

Ba 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 
Âm nhạc-D.Linh 

2 TA (Tự chọn) - Ly Tiếng Việt Tiếng Việt 
Âm nhạc - D. Linh 

Tiếng Việt 

3 GDTC - Kiên 
TA (Tự chọn) - 

Ly 
Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 
Tiếng Việt 

GDTC - Kiên 
Âm nhạc-D.Linh 

Toán Toán 

Chiều 

1 Toán Toán TNXH - Hậu HDH Đọc sách TV 

2 TNXH - Hậu HĐTN Đọc sách TV DGTC - Thoa HDH 

3 HDH HDH HDH Đọc sách TV DGTC - Thoa 

Tư 

Sáng 

1 GDTC - Kiên Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt MT - Khanh 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt MT - Khanh Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt MT - Khanh GDTC - Kiên Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 Đọc sách TV Toán TA (Tự chọn) - Ly Toán Toán 

Chiều 

1 Toán BT Tiếng Việt Toán TNXH - Hậu TA (Tự chọn) - Ly 

2 TA (Tự chọn) - Ly GDTC - Kiên 
BT Tiếng Việt BT Tiếng Việt 

HĐTN 

3 BT Tiếng Việt TNXH - Hậu GDKNS TA (Tự chọn) - Ly BT Tiếng Việt 

Năm 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC - Kiên TNXH - Hậu Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Toán TNXH - Hậu Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

4 TNXH - Hậu Toán Toán TC -Tin học TC -Tin học 

Chiều 

1 HĐTN-Hậu Đọc sách TV HDH Toán HDH 

2 HDH HDH TNXH - Hậu HDH GDKNS 

3 GDKNS GDKNS HĐTN HĐTN TNXH - Hậu 

Sáu 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt TC -Tin học Tiếng Việt TA (Tự chọn) - Ly Tiếng Việt 

3 MT - Khanh Tiếng Việt TC -Tin học Tiếng Việt TA (Tự chọn) - Ly 

4 Toán 
TA (Tự chọn) - 

Ly 
Toán Toán TNXH - Hậu 

5 TC -Tin học Toán TA (Tự chọn) - Ly GDKNS Toán 

Chiều 

1 
BT Toán BT Toán BT Toán BT Toán BT Toán 

2 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN 



Khối 3 

Thứ  Buổi  Tiết  

GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp 

Ng.Loan - 3A1  Lê. Q.Nga - 3A2 Ng. Oanh - 3A3  Lâm Anh  - 3A4 Đào Nhung - 3A5 

Hai  

Sáng 

1 
HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN 

2 TA - Xuân Tiếng Việt Tiếng Việt MT- Khanh Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt TA - Xuân Tiếng Việt Tiếng Việt MT- Khanh 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TA - Xuân Tiếng Việt Tiếng Việt 

Chiều 

1 GDTC - Kiên Toán Toán Toán Toán 

2 Toán GDTC - Kiên Đạo đức Đạo đức Đạo đức 

3 HDH HDH HDH HDH HDH 

Ba 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC - Thoa TA - Xuân Tiếng Việt 

2 TNXH - Hậu Toán Tiếng Việt Tiếng Việt TA - Xuân 

3 TA - Xuân Đạo đức Toán GDTC - Thoa Toán 

4 Đạo đức - Hậu TA - Xuân MT- Khanh Toán TNXH 

Chiều 

1 Tin học - Phượng TNXH TNXH TNXH HĐTN 

2 Toán Tin học - Phượng HDH HDH HDH 

3 HDH HDH Tin học - Phượng HĐTN MT- Khanh (TC) 

Tư 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt TA - Xuân Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA - Xuân 

3 Toán Toán Tiếng Việt TA - Xuân Tiếng Việt 

4 TA - Xuân 
Công nghệ 

Toán MT- Khanh (TC) Toán 

Chiều 

1 MT- Khanh Đọc sách TV 
TNXH 

Toán Công nghệ 

2 Đọc sách TV HĐTN MT- Khanh (TC) Công nghệ TNXH 

3 HĐTN MT- Khanh HĐTN Âm nhạc 
Đọc sách TV 

Năm 

Sáng 

1 Tiếng Việt TA - Xuân Tiếng Việt Tin học - Phượng GDTC - Thoa 

2 TNXH - Hậu Tiếng Việt TA - Xuân Tiếng Việt Tin học - Phượng 

3 Toán Toán Toán TA - Xuân Tiếng Việt 

4 Công nghệ TNXH Đọc sách TV Toán TA - Xuân 

Chiều 

1 Âm nhạc Âm nhạc GDTC - Thoa TNXH Toán 

2 BT Toán GDTC - Kiên Âm nhạc BT Toán Âm nhạc 

3 GDTC - Kiên BT Toán BT Toán Đọc sách TV BT Toán 

Sáu 

Sáng 

1 TA - Xuân Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC - Thoa Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt TA - Xuân Toán Tiếng Việt Toán 

3 Toán Toán TA - Xuân Toán GDTC - Thoa 

4 MT- Khanh (TC) BT Tiếng Việt Công nghệ TA - Xuân BT Tiếng Việt 

5 BT Tiếng Việt MT- Khanh (TC) BT Tiếng Việt BT Tiếng Việt TA - Xuân 

Chiều 

1 BT KNS BT KNS BT KNS BT KNS BT KNS 

2 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN 



Khối 4 

Thứ  Buổi  Tiết  

GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp 

Lưu Thủy - 4A1  Lâm Hà - 4A2 Dương Nga - 4A3 
 D. Thúy Vân -

4A4 

D. Quỳnh Mai- 

4À5 

Hai  

Sáng 

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN 

2 Tiếng Việt TA - Duyên Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Toán Tiếng Việt TA - Duyên Toán Toán 

4 Khoa học Toán Toán TA - Duyên Đạo đức 

Chiều 

1 TA - Long Khoa học Đạo đức Đạo đức Khoa học 

2 Đạo đức HDH Khoa học Khoa học TA - Long 

3 HDH TA - Duyên HDH HDH HDH 

Ba 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin - Phượng 

2 Tiếng Việt GDTC - Kiên Tiếng Việt Tin - Phượng Tiếng Việt 

3 Tin - Phượng Tiếng Việt ÂN - Thành Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 Toán Tin - Phượng Toán Toán Toán 

Chiều 

1 
GDTC - Kiên 

Toán LS&ĐL MT - Khanh LS&ĐL 

2 HĐTN 
LS&ĐL 

BT Toán LS&ĐL MT - Khanh 

3 BT Toán BT Toán GDTC - Kiên 
BT Toán BT Toán 

Tư 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt TA - Duyên Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA - Duyên GDTC - Thoa 

3 TA - Long Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 Toán GDTC - Kiên Toán GDTC - Thoa TA - Long 

Chiều 

1 LS&ĐL TA - Duyên GDTC - Kiên Toán Toán 

2 HDH HĐTN TA - Duyên HDH HĐTN 

3 GDTC - Kiên HDH HDH TA - Duyên HDH 

Năm 

Sáng 

1 MT - Khanh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt MT - Khanh Toán Toán GDTC - Thoa 

3 Toán Toán MT - Khanh GDTC - Thoa Toán 

4 ÂN - Thành Đạo đức 
Khoa học Khoa học Khoa học 

Chiều 

1 Khoa hoc 
ÂN - Thành 

HĐTN HĐTN Công nghệ 

2 BT Tiếng Việt Khoa học BT Tiếng Việt ÂN - Thành BT Tiếng Việt 

3 BT GD STEM BT Tiếng Việt BT GD STEM BT Tiếng Việt ÂN - Thành 

Sáu 

Sáng 

1 TA - Long Tiếng Việt Tin - Phượng Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Công nghệ - Hậu Toán Tiếng Việt Toán TA - Long 

3 Tiếng Việt TA - Duyên Toán Công nghệ Toán 

4 Toán LS&ĐL TA - Duyên LS&ĐL LS&ĐL 

5 
LS&ĐL Công nghệ Công nghệ TA - Duyên BT GD STEM 

Chiều 

1 TA - Long BT GD STEM LS&ĐL BT GD STEM HĐTN 

2 
HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN TA - Long 



Khối 5 

Thứ  Buổi  Tiết  
GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp GV - Lớp 

Ng. Thúy- 5A1  Lê Ánh- 5A2 Nguyễn Yến - 5A3 Hải  Nhi - 5A4 Thạch Hoa- 5A5   

Hai  

Sáng 

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN 

2 TA - Long Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Toán TA - Long Toán Toán 

4 Toán Đạo đức 
Toán 

Đạo đức TA - Long 

Chiều 

1 
Khoa học TA -Duyên Đạo đức Khoa học MT - Khanh 

2 HDH Khoa học Khoa học TA -Duyên Khoa học 

3 TA - Long HDH HDH HDH 
HDH 

Ba 

Sáng 

1 Tiếng Việt GDTC - Kiên Tiếng Việt Tiếng Việt ÂN - Thành 

2 GDTC - Thoa Tiếng Việt ÂN - Thành Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Đạo đức - Hậu Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Toán Toán GDTC - Thoa Toán 

Chiều 

1 Toán LS&ĐL 
LS&ĐL 

ÂN - Thành LS&ĐL 

2 LS&ĐL ÂN - Thành HĐTN LS&ĐL HĐTN 

3 HDH HDH HDH HDH HDH 

Tư 

Sáng 

1 Tiếng Việt 
Tin - Phượng 

TA - Long Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tin - Phượng Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA - Long 

3 Tiếng Việt 
TA -Duyên Tin - Phượng 

Toán Tiếng Việt 

4 Toán Tiêng Việt Tiếng Việt 
TA -Duyên 

Tin - Phượng 

Chiều 

1 TA - Long Toán Toán Khoa học Toán 

2 HĐTN HĐTN TA - Long HĐTN BT Toán 

3 BT Toán BT Toán BT Toán BT Toán TA - Long 

Năm 

Sáng 

1 Tiếng VIệt Tiếng VIệt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Toán Toán GDTC - Kiên Toán Toán 

3 ÂN - Thành GDTC - Kiên Toán Công nghệ Khoa học 

4 GDTC - Thoa Khoa học Khoa học MT - Khanh GDTC - Kiên 

Chiều 

1 Khoa học Công nghệ MT - Khanh LS&ĐL Công nghệ 

2 Công nghệ MT - Khanh Công nghệ BT GD STEM Đạo đức 

3 BT GD STEM BT GD STEM BT GD STEM GDTC - Thoa BT GD STEM 

Sáu 

Sáng 

1 Tiếng Việt 
TA -Duyên 

Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC - Kiên 

2 MT - Khanh Tiếng Việt GDTC - Kiên 
TA -Duyên 

Tiếng Việt 

3 Toán Toán Toán Toán TA - Long 

4 LS&ĐL LS&ĐL TA - Long Tin - Phượng Toán 

5 TA - Long BT Tiếng Việt LS&ĐL BT Tiếng Việt LS&ĐL 

Chiều 

1 BT Tiếng Việt 
TA -Duyên 

BT Tiếng Việt HĐTN BT Tiếng Việt 

2 HĐTN HĐTN HĐTN 
TA -Duyên 

HĐTN 



 


